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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
Kính gửi: Chính phủ.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Công an kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc (dự thảo Nghị định) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Cơ sở pháp lý

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật số 15/2012) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012 nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của Nhà nước trong quản lý xã hội, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
Ngày 10/01/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2014/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc (Nghị định số 02/2014) nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật số 15/2012), tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi hành áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc, tạo hành lang pháp lý trong quá trình thực hiện, đảm bảo sự công khai, minh bạch, khách quan, thượng tôn pháp luật, tôn trọng lợi ích của Nhà nước, tổ chức, công dân, góp phần đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Tuy nhiên, qua 08 năm triển khai thi hành, bên cạnh những kết quả đạt được, nghị định cũng đã bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc (nội dung này được nêu cụ thể tại Báo cáo số …../BC-BCA ngày …/…/2021 của Bộ Công an về tổng kết 08 năm thực hiện Nghị định số 02/2014).

Ngày 13/11/2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 15/2012 (Luật số 67/2020), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022, trong đó có một số các quy định về áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn xã hội, cụ thể là:

- Luật số 67/2020 bãi bỏ quy định khoản 3 Điều 99, khoản 3 Điều 101 về “kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị mà trước đây quy định phải chuyển cho Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện để thẩm định”;
- Luật số 67/2020 sửa đổi, bổ sung quy định khoản 1 Điều 100 về thời gian chuyển hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng;

- Luật số 67/2020 sửa đổi, bổ sung quy định khoản 1 Điều 102 về thời gian chuyển hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc;

- Luật số 67/2020 sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 99, khoản 3 Điều 101 về việc đọc hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc và ghi chép các nội dung cần thiết của người bị đề nghị áp dụng, cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của họ về việc lập hồ sơ
;
- Luật số 67/2020 sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 107 về việc Tòa án nhân dân đã ra quyết định phải gửi quyết định cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 18 tuổi và các cơ quan có liên quan;

- Luật số 67/2020 sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 110 về việc tổ chức thi hành người phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc;

- Luật số 67/2020 sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 122 về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính, trong đó có đối tượng phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc;

- Luật số 67/2020 sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 118 về việc đối tượng cai nghiện đang chấp hành quyết định tại cơ sở cai nghiện bắt buộc có hành vi vi phạm thì bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc;

- Luật số 67/2020 sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 124 về việc áp giải;
- Luật số 67/2020 sửa đổi, bổ sung quy định Điều 131 về việc quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian lập hồ sơ;

- Luật số 67/2020 đã sửa đổi, bổ sung quy định khoản 3 Điều 132 về việc truy tìm đối tượng có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành quyết định tại trường giáo dưỡng.
Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như đã nêu trong Báo cáo về tổng kết 08 năm triển khai thi hành Nghị định 02/2014, đồng thời, cụ thể hóa một số quy định của Luật số 67/2020 thì việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc để thay thế Nghị định số 02/2014 là hết sức cần thiết.
Ngày 26/01/2021, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Bộ Công an được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc (thay thế Nghị định số 02/2014).
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích

- Nhằm hướng dẫn cụ thể một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính mà Luật giao cho Chính phủ quy định chi tiết để tổ chức thi hành áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

- Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, người có thẩm quyền trong việc lập hồ sơ; điều kiện trình tự lập hồ sơ; chính sách hành chính đối với đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

- Khắc phục những tồn tại, bấp cập xuất phát từ các quy định của Nghị định số 02/2014, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn tổ chức thi hành Nghị định này.
2. Quan điểm chỉ đạo

- Bảo đảm tính hợp Hiến, đồng bộ thống nhất và tương thích giữa các quy định của pháp luật có liên quan. 

- Việc xây dựng Nghị định phải dựa trên các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện.

- Kế thừa tính hiệu quả, ổn định của Nghị định số 02/2014 còn phù hợp, sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn áp dụng Nghị định số 02/2014 thời gian qua; bãi bỏ các quy định không còn phù hợp.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện đúng quy trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định cụ thể như sau:
1. Ngày 14/4/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 2467/QĐ-BCA ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân.

2. Ngày 11/6/2021, Bộ Công an có Công văn số 1818/BCA-C10 gửi các Bộ, Ngành, các đơn vị liên quan về việc đề nghị cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định. Ngày 05/7/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 5519/QĐ-BCA-C10 về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định.
3. Báo cáo tổng kết 08 năm thực hiện Nghị định số 02/2014 và rà soát, nghiên cứu, chọn lọc, tiếp tục thừa kế một số quy định của Nghị định số 02/2014 đang triển khai đem lại tính ổn định và hiệu quả đối chiếu với các quy định của pháp luật có liên quan, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định cho phù hợp.
4. Xây dựng dự thảo Nghị định, Tờ trình và lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, đồng thời gửi Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị trực thuộc C10, Bộ Công an để tham gia ý kiến. Sau đó, tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo Nghị định, Tờ trình
5. Ngày 08/7/2021, Bộ Công an có Công văn số 2244/BCA-C10 về việc đề nghị các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia ý kiến (lần thứ nhất) vào dự thảo Nghị định, Tờ trình và cho phép đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 16/7/2021, dự thảo Nghị định, Tờ trình đã được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an. Sau đó, tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo Nghị định, Tờ trình.
6. Ngày 23/8/2021, Bộ Công an có Công văn số 2918/BCA-C10 ngày 23/8/2021 về việc đề nghị các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia ý kiến (lần thứ hai) vào dự thảo Nghị định, Tờ trình. Sau đó, tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo Nghị định, Tờ trình.
7. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Bộ Công an đã tổng hợp, rà soát, nghiên cứu tham gia hoặc giải trình các ý kiến tham gia (có Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị định kèm theo Tờ trình này), chỉnh sửa dự thảo Nghị định và hoàn thiện‎ hồ sơ dự thảo Nghị định theo quy định.
8. Đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định đối với dự thảo Nghị định theo quy định. Ngày …/ …/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định để cho ý kiến về dự thảo Nghị định (Báo cáo thẩm định số ……/BC-BTP ngày ……/……/2021).

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã tiến hành tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị định để trình Chính phủ xem xét, ban hành.
III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục.
Dự thảo Nghị định gồm phần căn cứ pháp lý, 04 Chương, 55 Điều.
2. Nội dung.

Chương I. Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 12), gồm: 
Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; điều kiện bảo đảm cho việc áp dụng, thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; chuyển hồ sơ của người bị áp dụng đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc có dấu hiệu của tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự; truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội được thực hiện trước hoặc trong thời gian chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc trong thời gian lập hồ sơ; giải quyết trường hợp người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc người đại diện hợp pháp của người đó không đến đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung trong hồ sơ đề nghị; thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; truy tìm người đã có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc bỏ trốn; tạm thời đưa học sinh, trại viên ra khỏi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự; thi hành, quản lý người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
Tại chương này, dự thảo Nghị định hướng dẫn một số nội dung của Luật số 67/2020 sửa đổi, bổ sung và khắc phục những hạn chế, tồn tại của Nghị định số 02/2014, cụ thể như sau:
- Làm rõ nội dung đối tượng chưa đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc có hành vi phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự (khoản 1 Điều 6 dự thảo Nghị định);

- Bổ sung quy định quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc trong thời gian lập hồ sơ, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý trong thời gian quản lý đối tượng trong các tường hợp trốn, vi phạm pháp luật, chết (Điều 7 dự thảo Nghị định);

- Quy định về trách nhiệm của cơ quan lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với đối tượng có quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng bỏ trốn, sau khi truy tìm được người đó đủ 18 tuổi (Điều 9 dự thrao Nghị định);
- Quy định về trách nhiệm trong công tác quản lý, phối hợp giải quyết đối tượng trốn, vi phạm pháp luật, chết trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc (Điều 12).
Ngoài các nội dung trên, đơn vị chủ trì soạn thảo đã chỉnh sửa nội dung ở một số điều cho phù hợp.
Chương II. Quy định về thủ tục lập hồ sơ đề nghị, thi hành; chế độ quản lý, giáo dục; chế độ chính sách đối với học sinh, trại viên (từ Điều 13 đến Điều 45), gồm có:
Hồ sơ, thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; hồ sơ, thủ tục đưa người đã có quyết định vào trường giáo dưỡng; hồ sơ, thủ tục đề nghị xem xét, quyết định hoãn, giảm thời hạn, tạm đình chỉ, miễn chấp hành toàn bộ hoặc phần thời gian còn lại tại trường giáo dưỡng; chế độ quản lý học sinh; chế độ ăn, mặc và đồ dùng sinh hoạt của học sinh; chế độ ở của học sinh; chế độ chăm sóc y tế đối với học sinh; chế độ học văn hóa, học nghề và lao động của học sinh; quản lý, sử dụng kết quả lao động của trường giáo dưỡng; chế độ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí của học sinh; chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh; chế độ thăm gặp thân nhân, liên lạc, nhận tiền, quà của học sinh; giải quyết trường hợp học sinh bị chết; giải quyết trường hợp học sinh có việc tang hoặc trường hợp khó khăn đặc biệt; Hồ sơ, thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; hồ sơ, thủ tục đưa người đã có quyết định vào cơ sở giáo dục bắt buộc; hồ sơ, thủ tục đề nghị xem xét, quyết định hoãn, giảm thời hạn, tạm đình chỉ, miễn chấp hành toàn bộ hoặc phần thời gian còn lại tại cơ sở giáo dục bắt buộc; chế độ quản lý trại viên; chế độ ăn đối với trại viên; chế độ mặc và đồ dùng sinh hoạt của trại viên; chế độ ở của trại viên; chế độ chăm sóc y tế đối với trại viên; chế độ học tập, sinh hoạt của trại viên; chế độ lao động, học nghề của trại viên; quản lý, sử dụng kết quả lao động của cơ sở giao dục bắt buộc; chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với trại viên; chế độ thăm gặp thân nhân, liên lạc, nhận tiền, quà của trại viên; giải quyết trường hợp trại viên chết; giải quyết trường hợp trại viên có việc tang hoặc trường hợp khó khăn đặc biệt; hết thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; hết thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; chuẩn bị công tác tái hòa nhập cộng đồng; biện pháp tái hòa nhập cộng đồng.

Tại chương này, dự thảo Nghị định hướng dẫn một số nội dung của Luật số 67/2020 sửa đổi, bổ sung và khắc phục những hạn chế, tồn tại của Nghị định số 02/2014, cụ thể như sau:
- Quy định về hồ sơ, thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc (Điều 13 và Điều 27 dự thảo Nghị định); 
- Quy định cụ thể về các trường hợp người được hoãn, người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; học sinh, trại viên đã chấp hành một nửa thời hạn; học sinh, trại viên đang được tạm đình chỉ về nhà chữa bệnh; học sinh, trại viên mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mang thai được miễn chấp hành phần thời gian còn lại (khoản 4 Điều 15, khoản 4 Điều 29);
- Quy định về chế độ học tập, sinh hoạt: Bổ sung quy định học sinh, trại viên theo tôn giáo được sử dụng kinh sách theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và quy định tại khoản 5 Điều 6 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 (Điều 22 và Điều 35 dự thảo Nghị định).
- Bổ sung thêm hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với người phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng nhưng chưa thi hành bỏ trốn, khi truy tìm được đủ 18 tuổi (khoản 4 Điều 27 dự thảo Nghị định);

- Bổ sung, sửa đổi quy định về chế độ ăn, mặc và đồ dùng sinh hoạt cho trại viên (Điều 31 và Điều 32);

Ngoài các nội dung trên, đơn vị chủ trì soạn thảo đã chỉnh sửa nội dung ở một số điều so với Nghị định 02/2014 cho phù hợp.
Chương III. Quy định về trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thực hiện biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc (từ Điều 45 đến Điều 52), gồm:
Trách nhiệm của Bộ Công an; trách nhiệm của Bộ Y tế; trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; trách nhiệm của Bộ Tài chính; trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Chương IV. Quy định về điều khoản thi hành (từ Điều 53 đến Điều 55), gồm có:
Mẫu biên bản và mẫu quyết định sử dụng trong xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc; hiệu lực thi hành; trách nhiệm thi hành.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo thẩm định; (3) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (4) Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định; (5) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định; (6) Báo cáo tổng kết 08 năm thực hiện Nghị định số 02/2014; (7) Bản chụp ý kiến của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ).
Trên đây là Tờ trình Nghị định của Chính phủ quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc, Bộ Công an trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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